
Môn:  Triết học - 14PHIL6000 Khóa: 2018 đợt 2 - TTR

Phòng thi: T202 Học kỳ: 1

STT Họ Tên
Chuyên 

ngành

Giới 

tính
Ngày sinh Nơi sinh Ghi chú

1 Nguyễn Thị Hồng Chuyên CNSH Nữ 06/01/1995 Đồng Tháp

2 Phan Thu Hà CNSH Nữ 18/12/1988 Tây Ninh

3 Nguyễn Lê Trúc Phương CNSH Nữ 26/11/1986 TP. Hồ Chí Minh

4 Nguyễn Thị Như Phương CNSH Nữ 21/05/1987 Quảng Trị

5 Nguyễn Như Thế CNSH Nam 06/08/1995 Đồng Nai

6 Trần Kim Thoại CNSH Nữ 28/04/1995 Vĩnh Long

7 Trần Nguyễn Duệ Thư CNSH Nữ 17/02/1987 Đồng Tháp

8 Nguyễn Phạm Hoài Thương CNSH Nữ 12/05/1996 Tiền Giang

9 Nguyễn Chính Việt CNSH Nam 15/04/1987 Hà Tĩnh

10 Dương Thị Ngọc Dân CNTP Nữ 03/07/1986 Phú Yên

11 Hồ Thị Hồng Đào CNTP Nữ 15/04/1995 Tây Ninh

12 Phạm Nhất Hạnh CNTP Nữ 01/01/1987 Thừa Thiên -Huế

13 Lương Huỳnh Diệu Linh CNTP Nữ 30/10/1996 Bạc Liêu

14 Võ Thị Thi Mỹ CNTP Nữ 15/01/1993 Quảng Nam

15 Đặng Thị Nga CNTP Nữ 21/01/1991 Gia Lai

16 Trịnh Ánh Nguyệt CNTP Nữ 16/03/1988 Hà Nam

17 Đỗ Tấn Sang CNTP Nam 17/05/1994 Bình Dương

18 Lý Minh Đăng LH Nam 24/08/1995 Cà Mau

19 Nguyễn Xuân Nam LH Nam 11/06/1988 Bến Tre

20 Hồ Khánh Duy NTTS Nam 29/07/1995 Long An

21 Cao Ngân Giang NTTS Nam 05/08/1988 Tiền Giang

22 Ngô Đăng Lâm NTTS Nam 26/07/1980 Long An

23 Đàng Công Tập NTTS Nam 08/02/1989 Ninh Thuận

24 Hoàng Minh Thắng NTTS Nam 28/11/1986 TP. Hồ Chí Minh

25 Nguyễn Thị Kim Thùy NTTS Nữ 09/10/1996 Đồng Tháp

26 Nguyễn Minh Trường NTTS Nam 24/01/1994 Đồng Nai
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